
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

(kèm theo và không tách rời Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán) 

 

Các Điều khoản và Điều kiện (sau đây gọi tắt là “Các Điều khoản và Điều kiện”) được áp dụng 

cho tất cả các tài khoản giao dịch được mở tại Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương (sau 

đây gọi tắt là “Công ty chứng khoán”). Theo đó, Khách hàng thừa nhận rằng, trước khi ký 

Giấy yêu cầu mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ chứng khoán tại Công ty chứng khoán, 

Khách hàng đã được cung cấp đầy đủ, đã đọc, hiểu rõ, đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc 

của Các Điều khoản và Điều kiện của Công ty chứng khoán áp dụng cho tất cả các Chủ tài 

khoản (và các sửa đổi, bổ sung của Các Điều khoản và Điều kiện này được Công ty chứng 

khoán thực hiện trong từng thời kỳ), bao gồm: Các Điều khoản và Điều kiện Chung của Hợp 

đồng, Các Điều khoản và Điều kiện khác liên quan đến Tài khoản giao dịch chứng khoán và 

các dịch vụ cụ thể do Công ty chứng khoán cung cấp. Khách hàng đồng ý rằng, Giấy yêu cầu 

mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ chứng khoán, Các Điều khoản và Điều kiện cùng 

với các văn bản khác nhằm mở, sử dụng tài khoản và sử dụng dịch vụ do Công ty Chứng 

khoán cung cấp sẽ có hiệu lực ràng buộc như một hợp đồng giữa Khách hàng và Công ty 

chứng khoán. 

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG 

 Điều 1: Mở tài khoản và sử dụng dịch vụ 

1) Theo hợp đồng này, Khách hàng đề nghị Công ty chứng khoán mở tài khoản giao dịch 

đứng tên Khách hàng tại Công ty chứng khoán. Tên Khách hàng trong Hợp đồng mở tài 

khoản có thể để không dấu, Khách hàng cần ký và ghi đầy đủ họ tên có dấu (nếu có) dưới 

chữ ký mẫu. Tên có dấu dưới chữ ký mẫu  của Khách hàng và tên trên Thẻ Căn cước công 

dân/Chứng minh nhân dân (CCCD/CMND) và số CCCD/CMND của Khách hàng sẽ được sử 

dụng làm cơ sở nhận diện Khách hàng khi thực hiện giao dịch với Công ty chứng khoán. 

2) Tài khoản giao dịch (TKGD) được mở tại Công ty chứng khoán theo hợp đồng này 

gồm: tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGDCK) và tài khoản giao dịch ký quỹ (TKGDKQ) 

(trừ các trường hợp pháp luật không cho phép mở TKGDKQ). Trong trường hợp pháp luật 

cho phép mở thêm các tài khoản khác, Công ty chứng khoán sẽ tự động mở tài khoản cho 

Khách hàng trên cơ sở Khách hàng đã có TKGD tại Công ty chứng khoán.. 

3) Công ty chứng khoán cung cấp các dịch vụ theo hợp đồng này bao gồm: 

(i) Mở tài khoản giao dịch chứng khoán; hướng dẫn Khách hàng thực hiện ký quỹ tiền 

gửi thanh toán giao dịch chứng khoán tại Công ty chứng khoán /tại ngân hàng chỉ định thanh 

toán; 



(ii) Quản lý tiền /chứng khoán của Khách hàng và phối hợp với Ngân hàng chỉ định thanh 

toán quản lý tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán của Khách hàng (đối với trường hợp 

Khách hàng thanh toán thông qua ngân hàng chỉ định); 

(iii) Thực hiện giao dịch theo lệnh của Khách hàng và cung cấp kết quả giao dịch cho 

Khách hàng; 

(iv) Thực hiện lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán cho Khách hàng thông 

qua Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán theo ủy quyền của Khách hàng; 

(v) Thay mặt Khách hàng, thực hiện các quyền lợi hợp pháp gắn liền với chứng khoán 

thuộc quyền sở hữu của Khách hàng, theo ủy quyền của Khách hàng bằng hợp đồng này; 

(vi) Khách hàng ủy quyền cho Công ty chứng khoán thay mặt Khách hàng thực hiện các 

nội dung sau : 

- Phong tỏa/ hủy phong tỏa tiền trên TKTG theo lệnh giao dịch chứng khoán của Khách 

hàng, phối hợp với ngân hàng chỉ định thanh toán phong tỏa /hủy phong tỏa (trong trường 

hợp Khách hàng thanh toán thông qua ngân hàng chỉ định); 

- Thanh toán tiền, thanh toán phí theo kết quả giao dịch mua bán chứng khoán của 

Khách hàng; 

- Thanh toán các nghĩa vụ nợ khác phát sinh đối với tài khoản giao dịch chứng khoán 

của Khách hàng mở tại Công ty chứng khoán; 

- Nhận tiền bán chứng khoán, cổ tức và các quyền khác bằng tiền phát sinh từ tài khoản 

giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại Công ty chứng khoán. 

(vii) Các dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật được Công ty chứng khoán cung 

cấp theo từng thời điểm và được công bố trên website chính thức của Công ty chứng khoán. 

  

Điều 2: Cách thức nhận lệnh 

1) Đặt lệnh trực tiếp tại quầy giao dịch của Công ty chứng khoán bằng cách nộp phiếu 

lệnh tại quầy giao dịch: 

 Khi muốn giao dịch mua bán chứng khoán, Khách hàng sẽ lập phiếu lệnh (theo mẫu 

của Công ty chứng khoán) ghi đầy đủ thông tin và nộp cho Công ty chứng khoán tại quầy 

giao dịch của Công ty chứng khoán. 

 Phiếu lệnh chỉ được coi là chấp nhận khi đã được điền đầy đủ thông tin, nộp tại quầy 

và có xác nhận của Công ty chứng khoán trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hình thức 

đặt lệnh khác. 



2) Đặt lệnh qua các phương thức giao dịch điện tử theo Các Điều khoản và Điều kiện về 

Giao dịch điện tử. 

 Điều 3: Tỷ lệ ký quỹ đặt mua/bán chứng khoán được áp dụng 

Khách hàng phải bảo đảm tỷ lệ ký quỹ bằng tiền và chứng khoán trong giao dịch theo quy 

định của Công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật. 

 Điều 4: Lãi suất trên số dư tiền gửi giao dịch chứng khoán 

Đối với số dư tiền mặt trong TKGDCK, Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn do 

Công ty chứng khoán công bố vào từng thời điểm 

 Điều 5: Cách thức xử lý tài sản trong trường hợp khách hàng không có khả năng thanh 

toán đúng hạn 

Khách hàng đồng ý và ủy quyền cho Công ty chứng khoán được quyền tự động trích và/hoặc 

yêu cầu ngân hàng thanh toán, ngân hàng lưu ký sử dụng tiền trong tài khoản thanh toán 

của khách hàng, chọn và bán một phần hoặc toàn bộ chứng khoán trong tài khoản của Khách 

hàng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định tại hợp đồng này, bao 

gồm nhưng không giới hạn bởi các loại thuế áp dụng, phí giao dịch, các loại phí khác có liên 

quan và tiền phạt (tương đương với lãi chậm trả) theo quy định của Công ty chứng khoán 

khi Khách hàng vi phạm thời hạn thanh toán theo quy định của Công ty chứng khoán. Trong 

trường hợp số dư tiền và /hoặc chứng khoán của Khách hàng không đủ để thanh toán các 

nghĩa vụ phát sinh, Công ty chứng khoán có quyền yêu cầu Khách hàng thực hiện đầy đủ các 

nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có). 

 Điều 6: Quyền của Khách hàng 

1) Sở hữu hợp pháp số tiền và chứng khoán đã ủy thác cho Công ty chứng khoán lưu 

giữ; 

2) Đặt lệnh mua bán chứng khoán theo đúng qui định hiện hành; 

3) Được hưởng các khoản lợi nhuận hợp pháp phát sinh từ số chứng khoán của mình lưu 

giữ tại Công ty chứng khoán bao gồm: cổ tức, lãi trái phiếu, cổ phiếu thưởng...theo qui định 

của pháp luật; 

4) Được yêu cầu Công ty chứng khoán sửa lệnh, hủy lệnh đối với những lệnh giao dịch 

chưa khớp hoặc phần chưa khớp của lệnh theo đúng qui định hiện hành của mỗi Sở giao 

dịch chứng khoán. 

5) Thực hiện các quyền hợp pháp của người sở hữu chứng khoán theo qui định của pháp 

luật và các qui định khác được áp dụng; 



6) Được Công ty chứng khoán thông báo đầy đủ về kết quả thực hiện các giao dịch 

chứng khoán mà Khách hàng ủy quyền; 

7) Yêu cầu rút một phần hoặc toàn bộ tiền, chứng khoán ra khỏi tài khoản giao dịch khi 

không có nhu cầu giao dịch hoặc khi chấm dứt hợp đồng này. 

 Điều 7: Nghĩa vụ của Khách hàng 

1) Cam kết những thông tin được liệt kê tại hợp đồng này và bất kỳ hợp đồng cũng như 

các giấy tờ ký kết khác với Công ty chứng khoán và/hoặc bất kỳ thông tin nào khác cung cấp 

cho Công ty chứng khoán là trung thực và đúng sự thật và phải thông báo cho Công ty chứng 

khoán khi phát sinh những thay đổi có liên quan. Việc thông báo này phải được tiến hành 

trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh những thay đổi đó. Trường hợp thông tin 

sai sự thật Khách hàng phải chịu phạt, bồi thường hoàn toàn thiệt hại phát sinh và/hoặc đình 

chỉ thực hiện hợp đồng; 

2) Cung cấp đầy đủ và bảo đảm tính xác thực của thông tin, tài liệu cần thiết để Công ty 

chứng khoán thực hiện công việc ủy quyền. 

Nếu Khách hàng là người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc 

người có liên quan của người nội bộ thì Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông 

tin theo hướng dẫn và mẫu biểu cho công ty chứng khoán áp dụng cho từng thời kỳ (được 

đăng tải trên website của Công ty chứng khoán) mỗi khi phát sinh thay đổi thông tin. 

3) Thanh toán các khoản phí môi giới và các khoản phí phát sinh khác theo qui định của 

Công ty chứng khoán tùy từng thời kỳ đối với các giao dịch do Công ty chứng khoán thực 

hiện theo lệnh của Khách hàng; 

4) Nộp các khoản thuế theo đúng quy định của pháp luật (nếu có) phát sinh từ các giao 

dịch của Khách hàng; 

5) Thực hiện ký quỹ tiền và chứng khoán đúng hạn để bảo đảm cho Công ty chứng khoán 

thực hiện các giao dịch cho Khách hàng; 

6) Bảo đảm tính hợp pháp số tiền và chứng khoán mà Khách hàng đang sở hữu; 

7) Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và các hướng dẫn của 

Công ty chứng khoán liên quan đến việc sử dụng TKGD. 

8) Tự chịu trách nhiệm công bố thông tin đối với các giao dịch mua bán, chuyển nhượng 

chứng khoán trên TKGD của Khách hàng mà theo quy định của pháp luật Khách hàng có 

nghĩa vụ công bố thông tin, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các trường hợp Khách hàng 

tự bán chứng khoán, Công ty chứng khoán thực hiện lệnh bán giải chấp chứng khoán ký quỹ 

hoặc bán chứng khoán cầm cố. 

 Điều 8: Quyền của Công ty chứng khoán 



1) Hưởng phí môi giới và các khoản phí khác do Công ty chứng khoán áp dụng từng thời 

kỳ, phù hợp với quy định của pháp luật. 

2) Bằng hợp đồng này, Khách hàng ủy quyền cho Công ty chứng khoán yêu cầu ngân 

hàng quản lý tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng thực hiện thanh 

toán phí giao dịch, các khoản phí, các nghĩa vụ nợ phát sinh khác và thuế (nếu có) cho Công 

ty chứng khoán. 

3) Được quyền từ chối thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán của Khách hàng khi lệnh 

không phù hợp với qui định của Công ty chứng khoán và qui định luật pháp hiện hành. 

4) Thanh toán tiền, chứng khoán trên tài khoản của Khách hàng theo lệnh giao dịch của 

Khách hàng đã được thực hiện. 

  

5) Công bố thông tin đối với các giao dịch mua bán/chuyển nhượng chứng khoán trên 

TKGD của Khách hàng mà theo quy định của pháp luật thì Công ty chứng khoán có nghĩa vụ 

công bố, bao gồm nhưng không hạn chế bởi bởi các trường hợp Khách hàng tự bán chứng 

khoán (nếu pháp luật quy định Công ty chứng khoán phải công bố thông tin), Công ty chứng 

khoán thực hiện lệnh bán giải chấp chứng khoán ký quỹ hoặc bán chứng khoán cầm cố. 

6) Trong trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào trong hợp đồng này, quy 

định của pháp luật, hoặc các quy định khác do Công ty chứng khoán công bố theo từng thời 

điểm, bằng một văn bản thông báo gửi cho Khách hàng trước ba (03) ngày, Công ty chứng 

khoán có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt hiệu lực hoạt động TKGD của Khách hàng theo Hợp 

đồng này mà không bị xem là vi phạm Hợp đồng, không phải bồi thường cho Khách hàng. 

 Điều 9: Nghĩa vụ của Công ty chứng khoán 

1) Thực hiện các giao dịch của Khách hàng phù hợp với quy định của Công ty chứng 

khoán và nội dung của hợp đồng này. 

2) Lưu giữ chứng khoán của Khách hàng ủy thác tại tài khoản chứng khoán của người 

đầu tư đứng tên Công ty chứng khoán tại Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán. 

3) Giữ bí mật các thông tin về Khách hàng, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định 

của pháp luật. 

4) Không được sử dụng tiền và chứng khoán của Khách hàng nếu không có lệnh của 

Khách hàng. 

5) Thông báo kết quả giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng. 



6) Không được chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trừ trường hợp Khách hàng vi phạm 

hợp đồng này và/ hoặc Khách hàng thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định của pháp 

luật. 

7) Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định của pháp luật nếu các thiệt hại đó 

phát sinh do lỗi của Công ty chứng khoán. 

  

Trường hợp Khách hàng ủy quyền cho một bên thứ ba điều hành tài khoản của mình, Khách 

hàng sẽ phải lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty chứng khoán và theo đúng với quy 

định của pháp luật. Khách hàng cam kết tự chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về việc ủy quyền 

đồng thời cam kết chấp nhận và không thực hiện bất cứ khiếu nại nào với Công ty chứng 

khoán đối với mọi hành vi của người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi nội dung đã ủy 

quyền. 

 Điều 11: Giải quyết tranh chấp 

Tất cả các tranh chấp có thể nảy sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết 

trước tiên bằng thương lượng và hòa giải. Trong trường hợp không giải quyết được bằng 

thương lượng hòa giải, một trong hai bên có thể đưa ra Tòa án có thẩm quyền xét xử theo 

quy định của pháp luật. 

 Điều 12: Sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện 

Khách hàng đồng ý rằng, Công ty chứng khoán có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ toàn 

bộ hoặc từng phần, bất kỳ các điều khoản và điều kiện nào (kể cả các loại phí dịch vụ) liên 

quan đến bất kỳ dịch vụ nào do Công ty chứng khoán cung cấp và Khách hàng mặc nhiên 

chấp nhận với điều kiện là Công ty chứng khoán sẽ đưa ra thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ cho Khách hàng thông qua một trong các phương thức do Công ty chứng 

khoán lựa chọn như: (i) gửi văn bản; hoặc (ii) điện thoại có ghi âm; hoặc (iii) email; (iv) hoặc 

công bố trên website chính thức của Công ty chứng khoán, trước khi những sửa đổi, bổ sung 

đó có hiệu lực. Việc sử dụng dịch vụ sau ngày mà các sửa đổi này có hiệu thực (theo thông 

báo của Công ty chứng khoán) sẽ được xem là sự chấp nhận hoàn toàn của Khách hàng đối 

với các sửa đổi đó. Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ sử a đổi nào, thì Khách hàng 

phải thông báo cho Công ty chứng khoán bằng văn bản về việc hủy bỏ hoặc chấm dứt sử 

dụng các dịch vụ với Công ty chứng khoán và/hoặc đóng tài khoản giao dịch chứng khoán. 

 Điều 13: Hiệu lực của các điều khoản và điều kiện về việc mở và sử dụng tài khoản giao 

dịch chứng khoán 

1) Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Các Điều khoản và Điều kiện được xác 

định là không có hiệu lực pháp luật và không khả thi, những điều khoản còn lại vẫn có hiệu 

lực và ràng buộc các Bên trong phạm vi pháp luật cho phép. 



2) Tài khoản của Khách hàng chấm dứt hoạt động và bị đóng trong các trường hợp: 

- Khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng sau khi đã hoàn thành mọi nghĩa vụ liên quan 

và được Công ty chứng khoán đồng ý; 

- Khách hàng vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng này và/hoặc vi phạm pháp luật; 

- Khách hàng bị chết, hoặc mất năng lực hành vi, đồng thời đã hoàn thành mọi nghĩa 

vụ liên quan đến Công ty chứng khoán, bên thứ ba có liên quan; 

- Công ty chứng khoán giải thể, phá sản, bị đình chỉ hoạt động, bị rút nghiệp vụ môi 

giới hoặc thu hồi giấy phép hoạt động. 


